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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu I
	a. Nêu những điểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính. Trình bày cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính ở người.

b. Giải thích vì sao 2 phân tử ADN con được tạo ra qua cơ chế tự nhân đôi lại giống phân tử ADN mẹ?
	2,75 điểm

	a
	NST giới tính

NST thường

- Thường tồn tại thành 1 cặp trong tế bào lưỡng bội

-Thường tồn tại thành từng cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY)…
-Chủ yếu mang gen quy định giới tính của cơ thể (ngoài ra còn mang 1 số gen quy định TT thường)
-Thường tồn tại với số cặp lớn hơn 1 trong tế bào lưỡng bội (n-1 cặp).
- Luôn luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng.

- Chỉ mang gen quy định tính trạng thường của cơ thể.

Cơ chế: do sự phân ly của cặp NST giới tính qua giảm phân hình thành giao tử và tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh. Thể hiện qua sơ đồ:

P.            ♀   44A + XX             x                ♂ 44A + XY 
G                   22A + X                             22A + X     và       22A + Y

F                           44A + XX (♀)         44A + XY (♂)

(học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm)
	0,25

  0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	Sự nhân đôi của AND: 

· Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ 

· Các nu ở mạch khuôn liên kết với các nu tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A-T; G-X và ngược lại.

· Trong mỗi ADN con có 1 mạch cũ nhận từ ADN mẹ, mạch còn lại được tổng hợp mới.

Nhờ đó 2 phân tử ADN con được tạo ra qua cơ chế tự nhân đôi giống phân tử ADN mẹ.

Nếu HS  chỉ nêu tên các nguyên tắc mà không giải thích cho ½ số điểm
	0,5

0,5

0,5

	Câu II
	Ở đậu Hà Lan 2n = 14. Một nhóm học sinh lớp 9 quan sát tế bào sinh dưỡng của 3 cây đậu Hà Lan qua kính hiển vi thấy kết quả như sau:

- Tế bào của cây thứ nhất có 15 nhiễm sắc thể kép, xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

- Tế bào của cây thứ hai có 26 nhiễm sắc thể đơn đang phân ly đồng đều về 2 cực của tế bào.

- Tế bào của cây thứ ba có 16 nhiễm sắc thể kép, đang đóng xoắn.

a. Các bạn đang quan sát tế bào ở những kỳ nào của quá trình phân bào?

b. Em hãy nêu cơ chế hình thành 3 cây đậu trên từ cây bố mẹ bình thường. Biết rằng quá trình đột biến này chỉ liên quan đến cặp nhiễm sắc thể thứ 3 và ít gây hại đến sức sống của cây.
	3,0 điểm

	a
	Kì giữa, kì sau, kì đầu của quá trình nguyên phân
	0,75

	b
	  Cơ chế: Trong giảm phân hình thành giao tử chỉ một bên bố hoặc mẹ giảm phân không bình thường (cặp NST thứ 3 không phân li) tạo giao tử (n-1) và (n+1). Qua thụ tinh giao tử (n+1) kết hợp với giao tử bình thường (n) tạo thành hợp tử (2n +1) = 15, phát triển thành cây thứ nhất;  giao tử (n-1) kết hợp với giao tử bình thường (n) tạo thành hợp tử 
(2n – 1) = 13, phát triển thành cây thứ hai;  
    Cả 2 bên bố mẹ giảm phân không bình thường (cặp NST thứ 3 không phân li) sẽ tạo giao tử (n-1) và (n+1); qua thụ tinh 2 giao tử (n+1) kết hợp với nhau tạo thành hợp tử (2n+2) = 16, phát triển thành cây thứ 3.

	0,75
0,75
0,75

	Câu III
	a. Lớp 9A thực hành tại hệ sinh thái đầm sen đã tồn tại khoảng 30 năm. Bản báo cáo của bạn Tiến ghi rằng: Trong đầm sen chỉ có quần thể sen hồng, quần thể thực vật nổi, quần thể cá rô phi, quần thể cá; quần thể tôm càng xanh. Em hãy cho biết báo cáo của bạn đã chính xác chưa, vì sao?

b. Các cá thể trong quần thể ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào? Các quan hệ đó xảy ra rõ nhất trong những điều kiện nào?
	2,75 điểm

	a
	      - Báo cáo thực hành của bạn chưa chính xác
      - Vì:

      + Chưa nêu đầy đủ thành phần chủ yếu của hệ sinh thái (HST gồm quần xã và  môi trường sống)  
      + Trong hệ sinh thái đầm sen có thể còn có nhiều quần thể khác nữa.
      + Các quần thể nêu: 
       * Thực vật nổi gồm nhiều loài, cá gồm nhiều loài nên chúng không phải là quần thể.    

       * Quần thể sen hồng, quần thể tôm càng xanh, cá rô phi là đúng.
	0,25
0,5
0,25

0,5
0,25

	b
	- Ảnh hưởng của các sinh vật trong quần thể là ảnh hưởng của các sinh vật cùng loài, gồm quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh.
- Hỗ trợ khi sinh vật sống với nhau thành nhóm tại nơi có diện tích (hoặc thể tích) hợp lý và có nguồn sống đầy đủ; Cạnh tranh khi gặp điều kiện bất lợi như số lượng cá thể quá cao dẫn tới thiếu thức ăn, nơi ở…
	0,5
0,5

	Câu IV
	a. Vì sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của cơ thể sống? Nêu ví dụ ?

b. Nêu các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu. Kể tên các con đường lây nhiễm HIV/AIDS.
	2,5  điểm

	a
	· Tế bào là đơn vị cấu trúc: Mọi cơ quan của cơ thể đều được cấu tạo từ các tế bào; ví dụ:… 

· Tế bào là đơn vị chức năng: Mọi hoạt động chức năng đều diễn ra tại tế bào;
· ví dụ:…
	0,5
0,5



	b
	     - Nguyên tắc: Khi truyền máu cần xét nghiệm trước để truyền nhóm máu phù hợp, đảm bảo hồng cầu người cho không bị kết dính trong huyết tương người nhận gây tắc mạch; Tránh bị nhận máu nhiễm các tác nhân gây bệnh; Truyền từ từ.
     - Qua đường máu, qua quan hệ tình dục không an toàn, qua nhau thai (nếu mẹ bị nhiễm HIV)
	0,75
0,75

	Câu V
	Gen B có 3000 nuclêôtit, trong đó ađênin (A) chiếm tỷ lệ 20%. Gen B đột biến làm xuất hiện gen b. Khi gen b tự nhân đôi bình thường 2 lần, đã lấy từ môi trường nội bào 8994 nuclêôtit.

a. Tính số nuclêôtit từng loại của gen trước và sau khi đột biến.

b. Qua quá trình sinh sản hữu tính, khi nào thì tính trạng do gen b được biểu hiện?

c. Gen đột biến b làm giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản…của sinh vật. Em hãy giải thích vì sao?
	3,0  điểm

	a
	Số nu từng loại của gen B:
A=T= 600 (nu); G=X= 900 (nu)

Số nu gen b:

 (22-1). Nb=8994 → Nb= 2998

So với gen B gen b giảm 2 nu

Đây là dạng đột biến mất 1 cặp nu, có thể xảy ra 1 trong 2 trường hợp:

+ Mất cặp A-T thì:

A=T= 599 (nu); G=X= 900 (nu) 

+ Mất cặp G-X thì:

A=T= 600 (nu); G=X= 899 (nu)
	0,5
0,5
0,25
0,25

	b
	Qua quá trình sinh sản, chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở thể đồng hợp bb và trong điều kiện môi trường thích hợp.
	0,75

	c
	Gen đột biến b làm giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản… của sinh vật vì nó phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp Pr.

	0,75

	Câu VI. 

	a. Khi cho lai 2 cây cà chua bố mẹ (P) với nhau, được F1 có kiểu gen đồng nhất. Cho F1 giao phấn với 2 cây cà chua khác, kết quả thu được:

- Với cây thứ nhất: 150 quả đỏ, tròn; 151 quả đỏ, dẹt: 51 quả vàng, tròn; 50 quả vàng, dẹt.

- Với cây thứ hai: 180 quả đỏ, tròn; 181 quả vàng, tròn: 61 quả đỏ, dẹt; 60 quả vàng, dẹt.

Em hãy xác định kiểu gen, kiểu hình của P, F1, cây thứ nhất, cây thứ hai. Viết sơ đồ lai từ P đến F1, F1 với cây thứ nhất và thứ hai.

b. Trong phép lai của một loài thực vật khác, để đời con F1 thu được tỷ lệ phân ly kiểu hình là 3:1, thì P phải có kiểu gen như thế nào? (cho biết 1 gen quy định 1 tính trạng, chỉ xét tối đa 2 cặp tính trạng).
	4,5  điểm

	a
	Ở phép lai với cây thứ nhất
Đỏ:vàng = 3:1 → Đỏ là tính trạng trội (A), vàng là tính trạng lặn (a) 
→ F1 x cây 1: Aa x Aa

Tròn:dẹt = 1:1 chưa xác định được tính trạng nào trội, tính trạng lặn → F1 x cây 1: Bb x bb
F2-1: (3 đỏ: 1 vàng) (1 tròn: 1 dẹt) =  3 đỏ, tròn: 3 đỏ, dẹt: 1 vàng, tròn: 1 vàng, dẹt → 2 cặp tính trạng này PLĐL với nhau.
Ở phép lai với cây thứ hai

Tròn:dẹt = 3:1 → tròn là tính trạng trội (B), dẹt là tính trạng lặn (b)

F1 x cây 2: Bb x Bb
→ F1 có kiểu gen AaBb                            - Kiểu hình: đỏ, tròn                                                                                                       
→ cây thứ nhất Aabb                                - Kiểu hình: đỏ, dẹt                                                                                                      
→ cây thứ hai aaBb                                  - Kiểu hình: vàng, tròn                                                                                                       
→ P: AABB x aabb hoặc AAbb x aaBB - KH: đỏ, tròn x vàng, dẹt hoặc đỏ, dẹtxvàng, tròn                                                                                                        
Viết sơ đồ lai từ P đến F1

Viết sơ đồ lai F1 với cây thứ nhất và thứ hai
Nếu không chứng minh PLĐL thì bớt 0,25
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	b
	      TH 1: Aa x Aa

TH 2: Liên kết AB/ab  x  AB/ab …

TH 3: (di truyền độc lập)
- (3:1) x 1 thì P có thể là:

                    (Aa x Aa) (BB x BB) → AaBB x AaBB                              
             (Aa x Aa) (BB x Bb) → AaBB x AaBb
             (Aa x Aa) (BB x bb) → AaBB x Aabb

             (Aa x Aa) (bb x bb) → Aabbx Aabb

- 1 x (3:1)  thì P có thể là:

                    (AA x AA) (Bb x Bb) → AABb x AABb                            
             (AA x Aa) (Bb x Bb) → AABb x AaBb 
             (AA x aa) (Bb x Bb) → AABb x aaBb 
             (aa x aa) (Bb x Bb) → aaBbx aaBb
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

	Câu VII. 

	Ở 1 loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 38, trong quá trình phát sinh giao tử đực, chỉ xét 5 tế bào mầm nguyên phân liên tiếp 1 số lần bằng nhau để tạo ra các tinh nguyên bào, các tinh nguyên bào này đều phát triển thành các tinh bào bậc 1. Các tinh bào bậc 1 giảm phân bình thường, môi trường cung cấp 24320 nhiễm sắc thể đơn (ở trạng thái chưa nhân đôi) để tạo nên tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%, của trứng là 50%.

Tìm số đợt nguyên phân liên tiếp của tế bào mầm sinh dục đực, cái và số hợp tử được hình thành. 

(Biết rằng quá trình phát sinh giao tử cái diễn ra bình thường, các trứng đều có nguồn gốc từ 1 tế bào mầm sinh dục cái, 1 trứng thụ tinh với 1 tinh trùng để tạo thành 1 hợp tử).
	1,5  điểm

	
	Gọi số lần nguyên phân của tế bào mầm đực là x, số tinh nguyên bào tạo ra sau nguyên phân là: 5.2x
- Các tinh bào bậc 1 giảm phân tạo tinh trùng, số NST MT cung cấp cho quá trình giảm phân là:
5.2x . 38 = 24320 → x = 7 (tế bào mầm sinh dục đực nguyên phân 7 lần)
- Số hợp tử tạo thành là: 5.27 . 4. 10% = 256 (hợp tử)

- Tế bào trứng tham gia thụ tinh = 256 : 50% = 512 (tế bào trứng) 

Gọi số lần nguyên phân của tế bào mầm sinh dục cái là y, ta có: 2y = 512 → y = 9 (tế bào mầm sinh dục cái nguyên phân 9 lần)
	0,5
0,5

0,5




------------ Hết ------------
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